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Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN 

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDNNQLĐT ngày     /8/2026  

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. Nghị định của Chính phủ 

1. Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy 

định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. 

2. Nghị định số 95/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

3. Nghị định số 138/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật việc làm. 

4. Nghị định số 159/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy 

định về giảng viên đồng cơ hữu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở 

giáo dục đại học công lập. 

5. Nghị định số 182/2026/NĐ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ quy 

định phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo. 

6. Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 03/7/2026 của Chính phủ quy 

định miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp. 

7. Nghị định số 308/2026/NĐ-CP ngày 5/8/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp về chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh 

nghiệp 

II. Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

1. Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 19/01/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 248/2025/QH15 

của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột 

phá phát triển giáo dục và đào tạo. 

2. Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 24/02/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp số 

124/2025/QH15. 

3. Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người nước 

ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về giảng dạy, nghiên cứu và làm việc 

ở các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. 

4. Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg ngày 23/7/2026 của Thủ tướng 
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Chính phủ quy định Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg ngày 23/7/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

III. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Thông tư số 01/2026/TT-BGDĐT ngày 20/01/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. 

2. Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT ngày 30/01/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo 

3. Thông tư số 05/2026/TT-BGDĐT ngày 12/02/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp. 

4. Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ 

đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. 

5. Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT ngày 26/02/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

6. Thông tư số 16/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục. 

7. Thông tư số 17/2026/TT-BGDĐT ngày 27/3/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục đại 

học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

8. Thông tư số 24/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp, giáo viên 

trung cấp. 

9. Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng. 

10. Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối 

với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. 

11. Thông tư số 32/2026/TT-BGDĐT ngày 15/4/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc xác định tương đương chức danh nhà giáo. 

12. Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT ngày 15/4/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. 

13. Thông tư số 37/2026/TT-BGDĐT ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực 

nghệ thuật, thể thao. 

14. Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
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15. Thông tư số 39/2026/TT-BGDĐT ngày 12/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quy trình biên soạn, thẩm định và ban 

hành giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. 

16. Thông tư số 40/2026/TT-BGDĐT ngày 15/5/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác sinh viên. 

17. Thông tư số 43/2026/TT-BGDĐT ngày 09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn người dạy nghề. 

18. Thông tư số 46/2026/TT-BGDĐT ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học nghề. 

19. Thông tư số 49/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp. 

20. Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao 

đẳng và đại học. 

21. Thông tư số 55/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp. 

22. Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ 

hưu và nhà giáo thỉnh giảng. 

23. Thông tư số 63/2026/TT-BGDĐT ngày 30/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường cao đẳng, trường trung cấp. 
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